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Phiếu khảo sát đối với cán bộ IT tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	THÔNG TIN CHUNG

	Tên đơn vị
	

	Họ và tên
	

	Chức vụ
	

	Điện thoại
	

	Email
	


Giải thích
Giải thích khái niệm:
· Dịch vụ quản lý định danh: là dịch vụ quản lý các yếu tố giúp nhận dạng người dùng như name, ID, password,… dựa trên danh tính của người dùng đã được xác thực nó làm nhiệm vụ kiểm soát truy cập tới các tài nguyên trong hệ thống.
· Chia sẻ file: là dịch vụ cho phép người dùng chia sẻ các file tài liệu qua mạng và dùng dịch vụ quản lý định danh để xác thực người dùng. Tài liệu được lưu trên máy chủ làm nhiệm vụ File Server.
Mục tiêu khảo sát
Thu thập thông tin và đánh giá về hiện trạng hệ thống CNTT tại chi nhánh.
Tìm hiểu, xác định nhu cầu của người dùng đối với dịch vụ Quản lý định danh và dịch vụ Thư điện tử.
Tìm hiểu, xác định nhu cầu sử dụng của người dùng đối với Website NHNN.
· Các thông tin này được sử dụng để lập dự án đầu tư cho việc triển khai dự án ”Tăng cường năng lực xử lý Website NHNN và nâng cấp hệ thống thư điện tử”  đáp ứng yêu cầu sử dụng tại đơn vị.
Nội dung khảo sát gồm 3 phần:
Phần 1: Hiện trạng hệ thống CNTT tại đơn vị
Phần 2: Khảo sát nhu cầu sử dụng của đơn vị đối với dịch vụ Quản lý định danh và dịch vụ Thư điện tử
Phần 3: Khảo sát nhu cầu sử dụng hệ thống Website NHNN
Cách thực hiện
Cán bộ IT của đơn vị được khảo sát điền đầy đủ thông tin theo các bảng câu hỏi dưới đây
Nội dung khảo sát
1. Phần 1: Hiện trạng hệ thống CNTT tại chi nhánh
0.1. Thông tin chung

	Tên đơn vị
	

	Tên viết tắt
	

	Địa chỉ
	

	Số cán bộ
	

	Tăng trưởng nhân sự hàng năm (%)
	



0.2. Hạ tầng mạng
	Số lượng và tốc độ kết nối WAN
	

	Số lượng và tốc độ kết nối Internet
	



0.3. Máy trạm
Liệt kê các máy trạm theo hệ điều hành, số lượng, cấu hình trung bình, máy có cài chương trình nghiệp vụ không
	Hệ điều hành
	Số lượng
	Cấu hình trung bình
	Cài CT nghiệp vụ

	
	
	CPU
	RAM
	HDD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Phần 2: Khảo sát nhu cầu sử dụng đối với dịch vụ Quản lý định danh và dịch vụ Thư điện tử
0.4. Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ file trong phạm vi cả chi nhánh không?
|_| Có						|_| Không
0.5. Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ file trong phạm vi phòng ban của chi nhánh không?
|_| Có						|_| Không
0.6. Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ máy in trong phạm vi chi nhánh không?
|_| Có						|_| Không
0.7. Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ máy in trong phạm vi một phòng ban của chi nhánh không?
|_| Có						|_| Không
0.8. Các ý kiến đóng góp khác cho dịch vụ Quản lý định danh và dịch vụ Thư điện tử:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Phần 3: Khảo sát nhu cầu sử dụng hệ thống Website NHNN

3.1.	Tần suất truy nhập website nội bộ của Ngân hàng Nhà nước (trang http://10.1.1.12/ )? (số lần truy nhập/ngày) …………………………………………………………………..
3.2.	Tần suất truy nhập hệ thống văn bản hành chính trên website nội bộ của Ngân hàng Nhà nước? (số lần truy nhập/ngày) .…………………………………………………………..
3.3.	 Tần suất truy nhập website Internet của Ngân hàng Nhà nước (trang http://www.sbv.gov.vn/ )? (số lần truy nhập/ngày) ………………………………………………………
3.4. 	Giao diện, bố cục website hiện nay:
Nhận xét về giao diện, bố cục website:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5.	 Hệ thống các chuyên mục hiện nay trên website:
-	Nhận xét về hệ thống các chuyên mục trên website
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Quý vị có đề xuất loại bỏ/bổ sung chuyên mục hay nội dung nào trên website?
|_| Không
|_| Có: (Nội dung đề xuất) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.6.	 Số liệu về tần truy nhập (số lần/tháng) và ý kiến góp ý về các chuyên mục trên website (cả nội bộ và internet) của NHNN:
	Vị trí
	Chuyên mục
	Tiểu mục
	Tiểu mục con
	Số lần /tháng
	Ý kiến góp ý

	Trang chủ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tin tức sự kiện
	Hoạt động Tiền tệ - Ngân hàng
	 
	 
	 

	
	
	Tin khác
	 
	 
	

	
	
	Điểm tin báo chí
	Điểm tin báo chí hàng ngày
	 
	

	
	
	
	Bài, tin của các cơ quan báo chí trong Ngành
	 
	

	
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	Văn bản mới
	 
	 
	 

	
	
	Văn bản do NHNN ban hành
	 
	 
	

	
	
	Văn bản do cơ quan khác ban hành
	 
	 
	

	
	
	Tra cứu văn bản
	 
	 
	

	
	Thống kê tiền tệ ngân hàng
	Cán cân thanh toán quốc tế
	 
	 
	 

	
	
	Tổng phương tiện thanh toán
	Tổng phương tiện thanh toán và Tiền gửi của khách hàng tại TCTD
	 
	

	
	
	
	Tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán
	 
	

	
	
	Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế
	 
	 
	

	
	
	Tình hình hoạt động của hệ thống các TCTD
	Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản'
	 
	

	
	
	
	Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ
	 
	

	
	
	Số liệu về hoạt động thanh toán
	Giao dịch của hệ thống thanh toán quốc gia
	 
	

	
	
	
	Giao dịch theo các PTTT
	 
	

	
	
	
	Giao dịch qua ATM/POS/EFTPOS/EDC
	 
	

	
	
	
	Số lượng thẻ trong ngân hàng
	 
	

	
	
	
	Tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân
	 
	

	
	
	
	Các TCCUDVTGTT không phải là TCTD
	 
	

	
	
	Thông tin về điều tra thống kê
	 
	 
	

	
	
	Báo cáo phân tích
	 
	 
	

	
	Quản lý ngoại hối 
	Cơ chế, chính sách
	 
	 
	 

	
	
	Tỷ giá
	Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng
	 
	

	
	
	
	Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
	 
	

	
	
	
	Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu
	 
	

	
	
	
	Tỷ giá giao dịch NHTM
	 
	

	
	Thanh tra giám sát
	Thanh tra giám sát
	VBQPPL
	 
	 

	
	
	
	Quy trình nghiệp vụ về thanh tra giám sát NH
	 
	

	
	
	
	Tài liệu tham kháo
	 
	

	
	
	Phòng chống rửa tiền
	Cơ chế, chính sách
	 
	

	
	
	
	Tài liệu tham khảo
	 
	

	
	
	
	Mẫu báo cáo
	 
	

	
	Hội nhập quốc tế
	Sự kiện hợp tác quốc tế
	 
	 
	 

	
	
	Hoạt động hợp tác quốc tế của NHNN
	Quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế
	 
	

	
	
	
	Quan hệ song phương
	 
	

	
	
	
	Quan hệ đa phương
	 
	

	
	
	Chương trình, dự án tài trợ
	 
	 
	

	
	
	Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính - FSAP
	Giới thiệu Ban FSAP
	 
	

	
	
	
	Thông tin cơ bản Chương trình FSAP
	 
	

	
	
	
	Các văn bản liên quan
	 
	

	
	
	
	Thông tin trao đổi
	 
	

	
	Tiền Việt Nam
	Tiền đang lưu hành
	Phát hành tiền
	 
	 

	
	
	
	Đặc điểm
	 
	

	
	
	Phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
	Quy định của pháp luật
	 
	

	
	
	
	Kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả
	 
	

	
	
	Thu đổi tiền và ngân phiếu thanh toán
	Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
	 
	

	
	
	
	Tiền đình chỉ lưu hành
	 
	

	
	
	
	Ngân phiếu thanh toán
	 
	

	
	
	
	Dự án chương trình tài trợ
	 
	

	
	
	Các bộ tiền đã phát hành
	 
	 
	

	Các hoạt động khác của NHTW
	Tài chính - Kế toán
	Chế độ kế toán chung của NHNN
	VBQPPL
	 
	 

	
	
	
	Văn bản hướng dẫn
	 
	

	
	
	Quản lý tài chính, tài sản của NHNN
	Văn bản
	 
	

	
	
	
	Tình hình triển khai
	 
	

	
	
	Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
	Văn bản
	 
	

	
	
	
	Tình hình triển khai
	 
	

	
	
	Chế độ kế toán của Tổ chức tín dụng
	Văn bản quy phạm pháp luật
	 
	

	
	
	
	Văn bản hướng dẫn
	 
	

	
	Tổ chức cán bộ 
	Cơ chế, chính sách
	 
	 
	 

	
	
	Công tác đào tạo
	 
	 
	

	
	
	
	Kế hoạch, chương trình
	 
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả
	 
	

	
	
	Tuyển dụng
	 
	 
	

	
	Kiểm toán nội bộ 
	VBQPPL
	Cơ chế chính sách
	 
	 

	
	
	
	Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát
	 
	

	
	
	Quy trình kiểm soát kiểm toán nội bộ NHNN
	Báo cáo tài chính
	 
	

	
	
	
	Dự án đầu tư XDCB
	 
	

	
	
	
	Tuân thủ và hoạt động
	 
	

	
	
	
	Kho quỹ
	 
	

	
	
	
	Tin học
	 
	

	
	
	
	Ngoại hối
	 
	

	
	
	
	Chuyên đề khác
	 
	

	
	
	Hệ thống chuẩn mực kiểm soát và kiểm toán và kiểm soát nội bộ
	Chuẩn mục kiểm toán, kiểm soát Việt Nam
	 
	

	
	
	
	Chuẩn mực kiểm toán, kiểm soát quốc tế
	 
	

	
	
	Tài liệu tham khảo về kiểm toán, kiểm soát
	 
	 
	

	
	Công nghệ thông tin - Truyền thông
	Chiến lược phát triển CNTT
	 
	 
	 

	
	
	Tin công nghệ tin học Ngân hàng
	 
	 
	

	
	
	Diễn đàn công nghệ Ngân Hàng
	 
	 
	

	
	
	Ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động Ngân hàng
	 
	 
	

	
	
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 
	

	
	
	Tạp chí tin học Ngân hàng
	 
	 
	

	
	Thi đua khen thưởng
	Chương trình và kế hoạch thi đua khen thưởng
	 
	 
	 

	
	
	Hoạt động thi đua khen thưởng
	 
	 
	

	
	
	Các tập thể cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt
	 
	 
	

	
	Thông tin tuyên truyền
	Tạp chí Ngân hàng
	 
	 
	 

	
	
	Thời báo Ngân hàng
	 
	 
	

	
	Hoạt động đoàn thể
	 
	 
	 
	 

	Các logo Trái
	Ngân hàng Nhà nước với Quốc hội và cử tri
	TĐ trả lời chất vấn của đại biểu QH
	Thống đốc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
	 
	 

	
	
	
	Thống đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
	 
	

	
	
	Các báo cáo, giải trình
	Báo cáo, giải trình của NHNN
	 
	

	
	
	
	Báo cáo, giải trình của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố
	 
	

	
	
	NHNN với các cơ quan của Quốc hội
	 
	 
	

	
	
	Tài liệu tham khảo
	Nghị quyết của Quốc hội.
	 
	

	
	
	
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	 
	

	
	
	
	Tài liệu, văn bản khác
	 
	

	
	
	Liên hệ
	 
	 
	

	
	
	Liên kết với cơ quan Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội
	 
	 
	

	
	Hệ thống các tổ chức tín dụng
	NHTM Nhà nước
	 
	 
	 

	
	
	Các Ngân hàng chính sách
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần
	 
	 
	

	
	
	Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng liên doanh
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Vp đại diện Ngân hàng nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Công ty tài chính
	 
	 
	

	
	
	Công ty cho thuê tài chính
	 
	 
	

	
	Đề án tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD
	 
	 
	 
	 

	
	Hệ thống các tổ chức tín dụng
	NHTM Nhà nước
	 
	 
	 

	
	
	Các Ngân hàng chính sách
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần
	 
	 
	

	
	
	Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng liên doanh
	 
	 
	

	
	
	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Vp đại diện Ngân hàng nước ngoài
	 
	 
	

	
	
	Công ty tài chính
	 
	 
	

	
	
	Công ty cho thuê tài chính
	 
	 
	

	
	
	Các Tổ chức tín dụng hợp tác
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	Tài chính vi mô
	Dự án HTKT "Chính thức hóa các tổ chức TCVM"
	Tóm tắt về HTKT "Chính thức hóa các TCVM"
	 
	 

	
	
	
	Quỹ đối ứng bổ sung
	 
	

	
	
	
	Đơn xin tham gia HTKT
	 
	

	
	
	Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sat
	 
	 
	

	
	Hoạt động khoa học và chiến lược phát triển ngân hàng
	Giới thiệu về Viện Chiến lược NH
	 
	 
	 

	
	
	Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng
	 
	 
	

	
	
	Hoạt động khoa học và công nghệ ngân hàng
	 
	 
	

	
	
	Hợp tác - Nghiên cứu
	 
	 
	

	
	
	Dịch vụ khoa học và công nghệ
	 
	 
	

	
	Hoạt động công đoàn ngân hàng Việt Nam
	Giới thiệu
	Lịch sử CĐNHVN
	 
	 

	
	
	
	Các kỳ Đại hội
	 
	

	
	
	
	Chức năng nhiệm vụ
	 
	

	
	
	
	Hệ thống tổ chức
	 
	

	
	
	Tin hoạt động
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyên truyền, giáo dục
	 
	

	
	
	
	Chính sách, Xã hội - Thi đua
	 
	

	
	
	
	Nữ công
	 
	

	
	
	
	Tổ chức và Quan hệ Quốc tế
	 
	

	
	
	
	Ủy ban Kiểm tra
	 
	

	
	
	
	Hoạt động khác
	 
	

	
	
	Trao đổi ý kiến
	 
	 
	 

	
	
	Liên hệ
	 
	 
	

	Menu ngang
	Giới thiệu NHNN
	Lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 
	 
	 

	
	
	Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước
	 
	 
	

	
	
	Ban lãnh đạo đương nhiệm
	 
	 
	

	
	
	Ban lãnh đạo NHNN qua các thời kỳ
	 
	 
	

	
	
	Mô hình tổ chức
	 
	 
	

	
	
	Tư liệu
	 
	 
	

	
	
	60 năm thành lập ngành Ngân hàng
	Chương trình và các sự kiện
	 
	

	
	
	
	Tin bài về hoạt động kỷ niệm
	 
	

	
	
	
	Hình ảnh và tư liệu
	 
	

	
	Chính sách tiền tệ
	Cơ chế, chính sách
	 
	 
	 

	
	
	Hoạt động thị trường tiền tệ
	Thị trường mở
	 
	

	
	
	
	Đấu thầu trái phiếu chính phủ bằng VNĐ và ngoại tệ
	 
	

	
	
	
	Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá
	 
	

	
	
	
	Thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
	 
	

	
	
	
	Cho vay bằng cầm cố giấy tờ có giá
	 
	

	
	
	
	Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN
	 
	

	
	
	Lãi suất
	 
	 
	

	
	
	Dự trữ bắt buộc
	 
	 
	

	
	Hoạt động thanh toán
	Cơ chế, chính sách
	 
	 
	 

	
	
	Phí dịch vụ thanh toán
	 
	 
	

	
	
	Hệ thống mã tổ chức phát hành thẻ
	 
	 
	

	
	
	Hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán
	 
	 
	

	
	
	Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng
	Các văn bản liên quan
	 
	

	
	
	
	Tra cứu thông tin hệ thống thanh toán liên Ngân hàng
	 
	

	
	Thị trường tiền tệ
	Kết quả hoạt động của thị trường tiền tệ
	Thị trường mở
	 
	 

	
	
	
	Đấu thầu trái phiếu chính phủ bằng VNĐ và ngoại tệ
	 
	

	
	
	
	Giao dịch mua có kỳ hạn GTCG
	 
	

	
	Dịch vụ công
	Bộ thủ tục hành chính NHNN
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống mã ngân hàng
	 
	 
	

	
	
	Hệ thống chữ ký số và chứng thực số
	Văn bản quy định và tài liệu hướng dẫn
	 
	

	
	
	
	Tra cứu Chứng thư số
	 
	

	
	Giới thiệu WEBSITE
	Lời chào mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN
	 
	 
	 

	
	
	Sơ đồ trang Web
	 
	 
	

	Các logo Phải
	Các bài phát biểu
	 
	 
	 
	 

	
	Văn bản hành chính 
	Văn bản hành chính
	Văn bản mới
	 
	 

	
	
	
	Văn bản hành chính NHNN
	 
	

	
	
	
	Văn bản hành chính ngoài Ngành
	 
	

	
	
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	Văn bản mới
	 
	 

	
	
	
	Quốc hội - Chính phủ
	 
	

	
	
	
	Ngân hàng nhà nước
	 
	

	
	
	
	Các bộ ngành khác
	 
	

	
	
	Tham khảo
	Tài liệu tham khảo
	 
	 

	
	
	
	Văn bản dự thảo xin ý kiến
	 
	

	
	
	
	Thể thức văn bản hành chính
	 
	

	
	
	Tra cứu
	Tra cứu văn bản hành chính
	 
	 

	
	
	
	Tra cứu văn bản pháp luật
	 
	

	
	
	
	Tra cứu danh bạ liên hệ
	 
	

	
	
	Danh bạ 
	 
	 
	 

	
	Đường dây nóng
	 
	 
	 
	 

	
	Hướng dẫn cài đặt phần mềm quét virus tại NHNN
	 
	 
	 
	 

	
	Dự án FSMIMS
	Giới thiệu Ban Quản lý Dự án FSMIMS
	Tổ chức hoạt động
	 
	 

	
	
	
	Địa chỉ liên hệ
	 
	

	
	
	Thông tin cơ bản về Dự án FSMIMS
	Giới thiệu dự án FSMIMS
	 
	

	
	
	
	Kế hoạch triển khai Dự án
	 
	

	
	
	Các văn bản liên quan
	Sổ tay thực hiện dự án
	 
	

	
	
	
	Sổ tay quản lý tài chính dự án
	 
	

	
	
	
	Các văn bản của WB
	 
	



3.7.	Các ý kiến góp ý khác cho hệ thống Website NHNN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
